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a) Mẫu 09: Bản tổng hợp thông tin, số liệu thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu trên địa bàn
I. Tổng hợp thông tin, số liệu các chỉ tiêu, nội dung xác định theo tỷ lệ % tại Phụ lục I
	S
T
T
	Địa phương
	Tiêu chí 1
	Tiêu chí 2
	Tiêu chí 3
	Tiêu chí 4
	Tiêu chí 5

	
	
	Tỷ lệ
%
VB
HC ban hành đúng quy định
	Tỷ lệ
%
thông tin công khai đúng thời hạn, thời điểm
	Tỷ lệ
%
thông tin công khai chính xác, đầy đủ
	Tỷ lệ
%
thông tin công khai đúng hình thức
	Tỷ lệ
%
thông tin cung cấp theo yêu cầu đúng thời hạn
	Tỷ lệ
%
thông tin cung cấp theo yêu cầu chính xác, đầy đủ
	Tỷ lệ
%
thông tin cung cấp theo yêu cầu đúng hình thức
	Tỷ lệ
%
nhiệm vụ triển khai theo kế hoạch PBGDPL
	Tỷ lệ
%
nhiệm vụ triển khai phát sinh ngoài Kế hoạch PBGDPL theo chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên
	Tỷ lệ
%
TTV PL được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng PBGD
PL
	Tỷ lệ
%
vụ, việc hòa giải được tiếp nhận, giải quyết đúng quy định
	Tỷ lệ
%
vụ, việc hòa giải thành
	Tỷ lệ
%
THG được hỗ trợ kinh phí theo đúng mức chi
	Tỷ lệ
%
vụ, việc hòa giải được hỗ trợ thù lao cho HGV theo đúng mức chi
	Tỷ lệ
%
người thuộc diện TGPL là người bị buộc tội, bị hại, đương sự trong các vụ việc tham gia TT được thông tin, giới thiệu đến Trung tâm
	Tỷ lệ
%
nội dung Nhân dân bàn, quyết định trực tiếp
	Tỷ lệ
%
nội dung Nhân dân bàn, biểu quyết
	Tỷ lệ
%
nội dung Nhân dân tham gia ý kiến
	Tỷ lệ
%
kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận, giải quyết đúng quy định
	Tỷ lệ
%
KN, TC được tiếp nhận, giải quyết đúng quy định
	Tỷ lệ
%
TT HC được tiếp nhận, giải quyết đúng quy định
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II. Tổng hợp thông tin, số liệu các chỉ tiêu, nội dung xác định theo điểm số tại Phụ lục I
	STT
	Địa phương
	Tiêu chí 1
	Tiêu chí 2
	Tiêu chí 3
	Tiêu chí 4
	Tiêu chí 5

	
	
	Điểm số ban hành đầy đủ, đúng quy định pháp luật các văn bản QPPL được cơ quan có thẩm quyền giao
	Điểm số lập, đăng tải danh mục thông tin đúng quy định pháp luật
	Điểm số ban hành Kế hoạch PBGDPL
	Điểm số
triển khai các hình thức, mô hình thông tin, PBGDPL hiệu quả tại cơ sở
	Điểm số bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ PBGDPL
	Điểm số đề xuất hỗ trợ kinh phí hòa giải ở cơ sở
	Điểm số tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại với Nhân dân
	Điểm số các nội dung để Nhân dân giám sát
	Điểm số tổ chức tiếp công dân đúng quy định
	Điểm số không có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật HC hoặc bị truy cứu TNHS
	Điểm số đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự"
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III. Tổng hợp thông tin, số liệu về mức độ đạt điểm số, mức độ đạt chỉ tiêu đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL
	STT
	Địa phương
	Mức độ đạt điểm số
	Mức độ đạt chỉ tiêu

	
	
	Số chỉ tiêu đạt điểm 0/20 chỉ tiêu
	Số chỉ tiêu đạt điểm dưới 50% điểm tối đa/20 chỉ tiêu
	Số chỉ tiêu đạt điểm tối đa/20 chỉ tiêu
	Số xã, phường, thị trấn có dưới 05/20 chỉ tiêu đạt điểm dưới 50% điểm tối đa
	Số xã, phường, thị trấn có từ 05 đến dưới 10/20 chỉ tiêu đạt điểm dưới 50% điểm tối đa
	Số xã, phường, thị trấn có từ 10/20 chỉ tiêu trở lên đạt điểm dưới 50% điểm tối đa

	
	
	
	
	
	Xã
	Phường
	Thị trấn
	Xã
	Phường
	Thị trấn
	Xã
	Phường
	Thị trấn

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ
%
	Số lượng
	Tỷ lệ
%
	Số lượng
	Tỷ lệ
%
	Số lượng
	Tỷ lệ
%
	Số lượng
	Tỷ lệ
%
	Số lượng
	Tỷ lệ
%
	Số lượng
	Tỷ lệ
%
	Số lượng
	Tỷ lệ
%
	Số lượng
	Tỷ lệ
%
	Số lượng
	Tỷ lệ
%
	Số lượng
	Tỷ lệ
%
	Số lượng
	Tỷ lệ
%
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b) Mẫu 10: Báo cáo kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL
	ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN (THỊ XÃ...…)…..

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: .../BC-UBND
	…, ngày … tháng … năm …



BÁO CÁO
Kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL

I. Kết quả đạt được
1. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện
2. Triển khai thông tin, truyền thông, tập huấn
3. Tổ chức kiểm tra, triển khai giải pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
4. Bố trí nguồn lực thực hiện
5. Kết quả tổ chức đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn TCPL
II. Thuận lợi, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân
1. Thuận lợi
2. Khó khăn, hạn chế
3. Nguyên nhân của khó khăn, hạn chế
III. Kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm sau
1. Mục tiêu thực hiện
2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện
IV. Kiến nghị, đề xuất
 
	
Nơi nhận:
- ……;
- ………;
- Lưu: VT,...
	CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


 
